
TT. Tân 

Khai

An 

Khương
An Phú

Đồng 

Nơ

Minh 

Đức

Minh 

Tâm
Phước An Tân Hiệp

Tân 

Hưng
Tân Lợi Tân Quan

Thanh 

An

Thanh 

Bình

(1) (2) (3)
(4)=(5)+(6)+

…
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1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 616,12 38,30 23,80 193,39 23,38 35,25 85,12 33,05 45,10 37,40 13,61 18,40 - 69,32

1.1 Đất trồng lúa LUA 16,63 1,99 6,50 - - - 0,99 4,23 - 0,50 - 0,30 - 2,12

- Đất chuyên trồng lúa LUC 6,50 - 6,50 - - - - - - - - - - -

- Đất trồng lúa còn lại LUK 10,13 1,99 - - - - 0,99 4,23 - 0,50 - 0,30 - 2,12

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 565,65 36,23 17,30 193,39 15,84 13,99 84,13 28,82 40,14 36,90 13,61 18,10 - 67,20

1.3 Đất rừng sản xuất RSX 33,76 - - - 7,54 21,26 - - 4,96 - - - - -

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,08 0,08 - - - - - - - - - - - -

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 33,21 5,80 0,10 - 0,80 0,80 22,85 0,27 0,59 1,00 - 0,50 - 0,50

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 9,11 - 0,10 - 0,80 0,80 4,55 0,27 0,59 1,00 - 0,50 - 0,50

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,50 0,50 - - - - - - - - - - - -

2.3 Đất an ninh CAN 16,28 - - - - - 16,28 - - - - - - -

2.4
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 5,30 5,30 - - - - - - - - - - - -

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5,30 5,30 - - - - - - - - - - - -

2.5 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2,02 - - - - - 2,02 - - - - - - -

- Đất công trình xử lý chất thải DRA 2,02 - - - - - 2,02 - - - - - - -
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